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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025  

1. Công tác Hành chính 

1.1.  Tham mưu văn bản: 

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như 

Chi cục chủ động ban hành các văn bản triển khai theo nhiệm vụ được giao (cụ 

thể có phụ lục 1 kèm theo). 

1.2. Công tác thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 100% hồ sơ 

được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ trễ, quá hạn. Tỷ lệ TTHC có phát sinh 

giao dịch thanh toán trực tuyến: hồ sơ thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch 

thanh toán trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%.  

2. Công tác chăn nuôi 

a. Đàn vật nuôi:  

Tính đến tháng 9/2025, tổng đàn gia súc của tỉnh Quảng Ngãi là 

1.007.361 con, trong đó: 

- Đàn trâu 90.043 con; Đàn bò 358.623 con; Đàn lợn 558.695 con (không 

tính lợn con theo mẹ). (Cụ thể có phụ lục 2 kèm theo) 

(Theo Báo cáo số 281/BC-TKT ngày 25/8/2025 của Cục Thống kê tỉnh 

Quảng Ngãi). 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 09 tháng đầu năm: 

- Định hướng phát triển chăn nuôi theo vùng đạt kết quả khả quan, việc 

chuyển đổi phương thức chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô trang 

trại đang tiến triển tích cực. 

- Số cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi có khoảng 247 chăn nuôi quy mô trang trại, trong đó có 01 trang trại bò 

sữa của Vinamilk với số lượng 3.669 con. Các trang trại chăn nuôi đã và đang 

bắt đầu ứng dụng chăn nuôi tuần hoàn, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, 

ứng dụng công nghệ cao tạo ra một lượng sản phẩm lớn, năng suất cao, chất 

lượng tốt và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Đến nay đã thực hiện cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn cho 15 trang trại. 

- Đa phần các trang trại chăn nuôi heo và gà sử dụng hệ thống chuồng 

lạnh, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết và chống biến đổi khí hậu, giúp người chăn 

nuôi chủ động trong sản xuất. Đồng thời có một số cơ sở áp dụng công nghệ cao 
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vào công tác chăn nuôi như sử dụng công nghệ giám sát trại chăn nuôi bằng hệ 

thống camera từ xa, sử dụng công nghệ dây chuyền thức ăn công nghiệp tự 

động, xây dựng hệ thống xử lý chất thải để thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi 

tập trung. 

- Về kết quả quản lý môi trường chăn nuôi: Đã hướng dẫn tuyên truyền 

cho các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Thực hiện 

kiểm tra lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra đánh giá cơ sở chăn nuôi, hướng dẫn 

các chủ trang trại thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Đa phần các trang trại 

có xây dựng và vận hành hầm chứa nước thải chăn nuôi đạt hiệu quả. 

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm 

- Thực hiện rà soát, đề xuất bổ sung, báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa lớn 

tỉnh Quảng Ngãi; 

- Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; 

- Rà soát, phân khai chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2025; 

- Rà soát, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh. 

- Phối hợp rà soát tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính dịch 

vụ công trực tuyến, các quy trình thủ tục hành chính rút gọn, quy trình nội bộ 

thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi. 

- Thực hiện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026 – 2028 lĩnh vực chăn nuôi. 

- Thực hiện rà soát, đề xuất xử lý các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết 

định QPPL của UBND tỉnh. 

- Đăng ký xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường lĩnh vực chăn nuôi. 

- Góp ý các nội dung: (1) Dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường, (2) Dự thảo văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai 

Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam về an toàn thực phẩm, (3) Dự thảo Luật, (4) dự thảo văn 

bản UBND tỉnh chỉ đạo về phân công nhiệm vụ nhiệm vụ thẩm định, cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ diều kiện an toàn thực phẩm; quản lý an toàn thực phẩm 

nông, lâm, thuỷ sản. 

- Thực hiện rà soát phân khai các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội về số 

liệu chăn nuôi cho các xã, phường, đặc khu. 

- Cung cấp thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi. 

- Triển khai thực hiện Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học 

cho cơ sở chăn nuôi. 

- Hướng dẫn các điều kiện tái đàn lợn sau thời gian có dịch bệnh Dịch tả 

lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Hướng dẫn thực hiện hoạt động kê khai chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. 



3 

- Xây dựng dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Đề án "Phát triển bền vững ngành Dâu Tằm Tơ Việt Nam" trên địa bàn 

Quảng Ngãi. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai Đề án "Phát triển bền vững ngành 

Dâu Tằm Tơ Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tham gia đánh giá tình hình thực hiện Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi và góp ý sửa Luật Chăn nuôi. 

-  Tham gia xây dựng Quyết định ban hành Quy trình sản xuất một số loại 

cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy trình rút 

gọn. 

- Tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh đối với Dự án trang trại chăn nuôi 

công nghệ cao khép kín Hơ Moong của Công ty TNHH Ba Farm Kon Tum. 

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 

01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ quy định. 

- Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Rà soát và đề xuất giải pháp xử lý cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

3. Công tác Thú y 

3.1. Công tác phòng chống dịch bệnh  

3.1.1. Tình hình dịch bệnh 

- Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò (VDNC):   

+ Trong tháng 9/2025, trên địa bàn tỉnh không phát sinh ổ bệnh Viêm da 

nổi cục trên trâu bò; 

+ Lũy kế 9 tháng đầu năm, bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 68 hộ chăn 

nuôi làm 76 con bò mắc bệnh, trong đó khỏi bệnh 47 con; chết tiêu hủy 29 con 

với tổng trọng lượng tiêu hủy là 3.161 kg. 

- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP):  

 + Trong tháng 9/2025 (từ ngày 08/8/2025 đến ngày 08/9/2025) 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 2.604 hộ chăn nuôi/56 thôn, tổ dân phố/61 

xã, phường, đặc khu; tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 25.035 con, với khối 

lượng 1.414.991 kg; 

 + Lũy kế tính từ đầu năm đến ngày 08/9/2025, bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi xảy ra tại 10.945 hộ/530 thôn, tổ dân phố, tổng số lợn bắt buộc phải 

tiêu hủy là 79.267 con.  
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Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các xã, phường, đặc khu tổ 

chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, đến nay dịch bệnh cơ bản 

đã được kiểm soát (có 18 xã, phường, đặc khu dịch bệnh đã qua 21 ngày không 

phát sinh thêm ổ dịch mới; 35 xã đã trên 07 ngày ko phát sinh ổ dịch mới; hiện 

còn 11 xã dịch bệnh vẫn đang phức tạp) các địa phương vẫn đang nỗ lực triển 

khai các biện pháp khống chế). 

- Bệnh Cúm Gia Cầm (CGC): Từ ngày 29/8/2025 đến ngày 03/9/2025 

Bệnh Cúm gia cầm đã phát sinh tại 02 hộ chăn nuôi thuộc thôn Hà Nhai Bắc xã 

Sơn Tịnh buộc tiêu huỷ 915 con vịt (tương ứng với 494kg). Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sơn Tịnh tổ chức tiêu huỷ đàn gia 

cầm mắc bệnh, khẩn trương cấp 15.000 liều vắc xin Cúm gia cầm để tổ chức 

tiêm phòng bao vây chống dịch cho đàn gia cầm trong thôn Hà Nhai Bắc và các 

thôn lân cận (đến nay địa phương đã hoàn thành xong việc tiêm phòng bao vây); 

tổ chức thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng tại ổ dịch theo quy định. Đến nay ổ 

bệnh đã được khống chế, không lây lan ra diện rộng. 

- Bệnh Lở mồm long móng (LMLM):  

+ Trong tháng 9 không xuất hiện ca bệnh LMLM. 

+ Đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ bệnh xảy ra tại 66 hộ 

thuộc 11 thôn tại 03 xã bao gồm: Bình Chương, Trà Giang, Đăk Plô với tổng số 

207 trâu bò bệnh (186 con bò, 21 con trâu). Đến nay các ổ dịch tại đã được 

kiểm soát, không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh mới;  

+ Lũy kế từ đầu năm tới thời điểm hiện tại LMLM xảy ra trên 282 trâu 

bò mắc bệnh (trong đó 250 con bò, 32 con trâu).  

- Bệnh Dại:  

+ Trong tháng 9 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không phát sinh 

ổ bệnh Dại trên động vật; 

+ Tính từ đầu năm 2025, tại thôn 7 xã Ia Tơi phát hiện 02 con chó nghi 

ngờ mắc Dại, địa phương đã kịp thời tổ chức lấy mẫu (01 mẫu đầu chó) gửi xét 

nghiệm, kết quả dương tính với virus Dại. Địa phương đã triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch theo quy định. Đến nay ổ dịch đã cơ bản được khống 

chế, không lây lan bùng phát trên diện rộng và đặc biệt là không lây nhiễm sang 

con người.  

- Trong 9 tháng đầu năm 2025, các bệnh Tai xanh ở lợn, Tụ huyết trùng, 

Dịch tả lợn cổ điển,... không phát sinh. 

3.1.2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm  

- Giám sát chủ động: Trong tháng 9 không thực hiện lấy mẫu. Lũy kế 9 

tháng đầu năm, Chi cục đã phối hợp với các địa phương lấy 21 mẫu chủ động ở 

gà, vịt tại các chợ, tụ điểm kinh doanh gia cầm sống tại Kon Tum (thời điểm 

chưa sáp nhập), kết quả 1/21 mẫu dương tính với  vi rút Cúm gia cầm type A 

serotype H5N1. 

- Giám sát bị động:  
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Trong Tháng 9 không thực hiện lấy mẫu. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chi 

cục đã phối hợp với các địa phương thực hiện lấy mẫu các bệnh phẩm và có kết 

quả như sau: 

 Bệnh DTLCP: Lấy 47 mẫu. Kết quả 47/47 mẫu dương tính với vi rút 

Dịch Tả Lợn Châu Phi. 

Bệnh Cúm Gia Cầm:  Lấy 04 mẫu bệnh phẩm gia cầm gởi xét nghiệm 

tìm vi rút CGC, Niu cát xơn tại phường Sa Huỳnh và xã Sơn Tịnh. Kết quả xét 

nghiệm 03/4 mẫu âm tính với vi rút Cúm gia cầm, Niu cát xơn ở phường Sa 

Huỳnh; 01/4 mẫu dương tính với vi rút CGC A/H5N1 tại xã Sơn Tịnh.  

Bệnh Lở Mồm Long Móng: 01 mẫu, kết quả 01/01 mẫu dương tính với 

virút Lở Mồm Long Móng 

3.1.3. Công tác tiêm phòng 

- Tiêm phòng đợt 1 năm 2025: 

Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi về phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn 

năm 2025; 

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với 13 huyện, thành phố, thị xã 

(nay là 56 xã, phường đặc khu) thuộc khu vực phía đông Quảng Ngãi, triển khai 

và hoàn thành tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2025, với tổng số 752.950 liều vắc 

xin Cúm gia cầm, 118.775 liều vắc xin Lở mồm long móng type O tiêm cho trâu 

bò, 58.805 liều vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò (trong đó: nguồn ngân sách tỉnh: 

12.900 liều, nguồn ngân sách huyện: 45.905 liều), 8.000 liều vắc xin Dịch tả lợn 

Châu Phi, 7.900 liều Tụ huyết trùng trâu bò (nguồn ngân sách cấp xã), 22.385 

liều vắc xin Dịch tả lợn cổ điển (ngân sách huyện); 

+ Đối với 40 xã, phường thuộc khu vực phía tây Quảng Ngãi (tỉnh Kon 

Tum cũ) từ đầu năm đến nay đã triển khai tiêm vắc xin Lở mồm long móng type 

O tiêm cho đàn lợn với số lượng 10.000 liều từ nguồn dự trữ quốc gia do Trung 

ương hỗ trợ. Hiện tại 40 xã, phường thuộc phía tây tỉnh Quảng ngãi chưa triển 

khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu bò, Viêm da nổi cục, Cúm gia 

cầm, Tụ huyết trùng trâu bò, Tam liên lợn, (lý do: vừa qua thực hiện việc sáp 

nhập tỉnh, nên chưa thực hiện việc đấu thầu, mua sắm vắc xin từ đó chưa có vắc 

xin để triển khai tiêm phòng). 

- Tiêm phòng đợt 2/2025: Để tổ chức triển khai tiêm phòng đợt 2/2025 

theo kế hoạch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và 

Môi trường ban hành văn bản số 2222/SNNMT-CNTY ngày 21/8/2025 theo đó 

đề nghị các xã, phường, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia 

cầm; đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất từ nguồn hỗ trợ của tỉnh 6 tháng cuối 

năm 2025 để làm cơ sở cấp phát vắc xin triển khai tiêm phòng theo quy định. 

+ Ngoài ra, theo nhu cầu đăng ký của các địa phương và theo chỉ đạo của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 6197/BNNMT-CNTY ngày 

29/8/2025, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết 

quả sử dụng vắc xin dự trữ quốc gia đợt 1/2025 và đề nghị Trung ương hỗ trợ 

tổng số 12.950 liều vắc xin LMLM, trong đó 11.525 liều vắc xin nhị type (O, A) 
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tiêm cho trâu bò và 1.425 liều vắc xin type O tiêm cho lợn từ nguồn dự trữ quốc 

gia để triển khai tiêm phòng đợt 2/2025 cho gia súc trên địa bàn tỉnh tại báo cáo 

số 2796/BC-SNNMT ngày 05/9/2025. 

+ Đến thời điểm báo cáo, Chi cục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi 

trường phân bổ vắc xin Dịch tả lợn châu phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm 

và hóa chất cho các xã, phường phòng chống dịch bệnh động vật tại Quyết định 

số 197/QDD-SNNMT ngày 21/7/2025, cụ thể: 7.610 liều vắc xin Dịch tả lợn 

châu phi, 19.050 liều vắc xin Lở mồm long móng, 5.000 liều vắc xin Cúm gia 

cầm. Đồng thời, Chi cục đã cấp tạm ứng 165.000 liều vắc xin Cúm gia cầm cho 

các xã, phường triển khai tiêm phòng đợt 02/2025.  

+ Kết quả đạt được: Các xã đã thực hiện tiêm được  1.840 liều vắc xin 

Dịch tả lợn châu phi, 105.000 liều vắc xin Cúm gia cầm, 8.000 liều vắcxin 

LMLM. 

3.1.4. Công tác tiêu độc khử trùng môi trường 

- Trong tháng 9/2025:  

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 

5060/BNNMT-CNTY ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc triển khai Tháng tổng 

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi đợt 2/2025; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công 

văn số 1195/UBND-NNTN ngày 09 tháng 8 năm 2025. Ngày 12/8/2025 Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế 

hoạch số 1704/KH-SNNMT về việc triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng 

môi trường chăn nuôi đợt 2/2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó đã ban 

hành Quyết định cấp phát tổng số 10.788 lít hóa chất cho các xã, phường, đặc 

khu để triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2025. Đến 

nay các địa phương đã tiếp nhận hóa chất và triển khai thực hiện công tác khử 

trùng tiêu độc theo Kế hoạch. 

+ Ngoài ra trong tháng Chi cục đã cấp phát cho các xã, phương tổng số 

1.130 lít hóa chất để các địa phương thực hiện khử trùng tiêu độc chống dịch. 

- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025: Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y đã phối hợp với các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai 02 đợt 

khử trùng tiêu độc môi trường với tổng số 24.142 lít hóa chất (đợt 1 là 13.354 

lít, đợt 2 là 10.788 lít). 

3.2. Vùng An Toàn Dịch Bệnh, cơ sở An Toàn Dịch Bệnh 

3.2.1. Vùng An Toàn Dịch Bệnh 

Trong năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum (cũ) đã 

hướng dẫn, phối hợp với UBND phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum và 

thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông triển khai xây dựng vùng an toàn bệnh Dại 

trên động vật theo quy định. Đến tháng 01/2025 các địa phương đã hoàn thành 

việc xây dựng và được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cấp giấy chứng nhận 

vùng an toàn bệnh Dại cấp xã theo quy định. Tuy nhiên sau khi thực hiện việc 

sáp nhập chính quyền hai cấp, Giấy chứng nhận vùng an toàn bệnh Dại đã cấp 

cho phường Quyết Thắng và thị trấn Măng Đen hết hiệu lực theo hướng dẫn của 
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Cục Chăn nuôi và Thú y tại văn bản số 1364/CNTY-DT ngày 03/7/2025. Hiện 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa có vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

3.2.2. Cơ sở An Toàn Dịch Bệnh (ATDB) 

Tính đến tháng 9 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 09 cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật, cụ thể: 

+ Có 04 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn1 được chứng nhận an toàn 

dịch bệnh đối với các bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả 

lợn cổ điển. 

+ Có 01 trang trại chăn nuôi bò sữa của tập đoàn Vinamilk được chứng 

nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Tụ 

huyết trùng, sảy thai truyền nhiễm 

+ Có 01 trại chăn nuôi heo được chứng nhận ATDB đối với bệnh Dịch Tả 

Lợn Cổ Điển, DTLCP, LMLM. 

+ Có 03 cơ sở chăn nuôi bò được chứng nhận ATDB đối với bệnh 

LMLM. 

3.2.3. Kiểm soát giết mổ, Vệ sinh thú y  

Thực hiện Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BNNMT ngày 17 tháng 7 năm 

2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hợp nhất Thông tư quy định về kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Trên cơ sở thống kê số lượng cơ sở giết 

mổ đang hoạt động của các xã: Bờ Y, Đăk Pék, Đăk Tô, Sơn Tây Thượng, Trà 

Giang, Đăk Mar, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Đăk Hà, Kon Braih, Đăk Rve, Đăk Cấm, 

Nghĩa Giang, Trường Giang đăng ký cấp mã số dấu giết mổ. Đến nay, Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo 26 mã số dấu kiểm soát giết 

mổ (KSGM) của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. 

3.2.4. Thuốc Thú y 

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã thực hiện kiểm tra, xác nhận 

thông tin và cấp các TTHC liên quan tới quản lý thuốc thú y tại tỉnh Quảng Ngãi 

như sau:  

- Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: Đã cấp 32 chứng chỉ hành nghề (Trong 

đó: Buôn bán thuốc thú y dùng trong thú y cho động vật trên cạn: 18 chứng chỉ; 

Tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu (thiến, cắt đuôi) động vật, tư vấn các hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực thú y: 9 chứng chỉ; Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, 

phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật: 5 chứng chỉ)  

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y: 06 giấy chứng 

nhận.  

                                                 
1 (1) Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Lân Vương, địa chỉ xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, được chứng 

nhận an toàn với các bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, Dịch tả lợn Châu phi; (2) Trang Trại chăn nuôi lợn 

công nghệ cao Tuyến Hiền, địa chỉ xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy; (3) Trang trại chăn nuôi công nghệ cao Đăk 

Rơ Nga – Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, địa chỉ xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; 

(4)Công ty TNHH Bafarm Ngọc Tụ - Trại chăn nuôi heo Đăk Tô 01FF (Công ty TNHH CJ Vina Agri – CN Bình 

Dương). 
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- Cấp xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y: 02 giấy xác nhận (gồm 

có: Công ty Cp thuốc thú y Agriviet Miền Trung; Công ty CP thuốc thú y Trung 

ương 5). 

3.3. Công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh 

Trong 9 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh, không có cơ sở đăng ký 

chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.  

3.4. Công tác Kiểm dịch (Phụ lục 3,4,5 đính kèm) 

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác của tỉnh 

và Sở giao  

- Thực hiện theo Chương trình công tác năm 2025 và Kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội năm. 

- Xây dựng dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực 

hiện Đề án "Phát triển bền vững ngành Dâu Tằm Tơ Việt Nam" trên địa bàn 

Quảng Ngãi. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai Đề án "Phát triển bền vững ngành 

Dâu Tằm Tơ Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành 

các văn bản để chỉ đạo các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai các biện 

pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các Công văn: số 331/UBND-

NNMT ngày 15/7/2025 về việc khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

số 463/UBND-NNMT ngày 20/7/2025 về việc triển khai thực hiện Công điện số 

109/CĐ-TTg, ngày 16/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 

994/UBND-NNMT ngày 05/8/2025 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử 

lý lợn bệnh, chết và tình trạng vứt xác động vật ra môi trường; số 1412/UBND-

NNMT ngày 15/8/2025 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và phục hồi phát triển chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; các thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 49/TB-

UBND ngày 23/7/2025 về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi; số 77/TB-UBND ngày 08/8/2025 về việc Thông báo kết 

luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe 

và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát sinh:  

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 331/UBND-

NNMT ngày 15/7/2025 về việc khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: 

Thực hiện công tác phối hợp các phòng, ban, cơ quan đơn vị theo dõi tình hình 

dịch bệnh của một số xã. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện công tác phòng 

chống dịch bệnh. Hiện tại dịch tả lợn Châu phi đã được khống chế. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành các văn 

bản về công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm như: Báo cáo số 
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293/BC-SNNMT ngày 11/7/2025 về Báo cáo tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu 

phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các biện pháp đã triển khai, giải pháp trong 

thời gian đến; Công văn số 155/SNNMT-CNTY ngày 08/7/2025 về việc khẩn 

trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 406/SNNMT-CNTY ngày 15/7/2025 về việc 

hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 1210/SNNMT-CNTY ngày 31/7/2025 về việc tăng 

cường các biện pháp xử lý trường hợp vứt xác động vật bị chết ra môi trường; số 

1262/SNNMT-CNTY ngày 01/8/2025 về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật, 

phương pháp tiêu hủy động vật mắc bệnh trên địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Ngãi; số 

1492/SNNMT-CNTY ngày 07/8/2025 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn 

thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi; số 2221/SNNMT-

CNTY ngày 21/8/2025 về việc tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; số 

2228/SNNMT-CNTY ngày 22/8/2025 về việc hướng dẫn các điều kiện tái đàn 

lợn sau thời gian có dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi; Quyết định số 197/QĐ-SNNMT ngày 21/7/2025 về việc phân bổ vắc xin 

Dịch tả lợn châu phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm và hóa chất cho các xã, 

phường phòng chống dịch bệnh động vật; Quyết định số 303/QĐ-SNNMT ngày 

11/8/2025 về việc phân bổ hóa chất để phòng, chống dịch bệnh động vật và thực 

hiện Tháng vệ sinh, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 02/2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã chủ động ban hành các văn bản 

như: Quyết định số 01/QĐ-CNTY ngày 14/7/2025 về việc phân công lãnh đạo 

và công chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo dõi, giám sát, hướng dẫn công 

tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Văn bản số 

32/CCCNTY-TY ngày 17/7/2025 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp 

phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn xã Ia Tơi; số 57/CNTY ngày 25/7/2025 về 

việc đề nghị báo cáo số liệu về dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; số 123/CNTY 

ngày 26/8/2025 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm. 

*  Đánh giá kết quả đạt được 

- Tích cực, chủ động trong công tác; thực hiện hướng dẫn phát triển chăn 

nuôi an toàn, hiệu quả; khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi, doanh nghiệp 

trang trại áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học: Chuồng trại có hệ 

thống xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, dụng cụ chăn nuôi, 

con giống, thức ăn, nước uống, chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y và các biện 

pháp quản lý cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. 

- Các giải pháp kỹ thuật đã được triển khai tương đối toàn diện, tuy nhiên 

việc áp dụng còn thiếu đồng bộ, chưa bền vững ở một số địa phương do hạn chế 

về nguồn lực, nhận thức và sự phối hợp liên ngành.   

- Về kinh tế: Đàn vật nuôi phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế ngành chăn nuôi đã tăng tỷ trọng trong cơ cấu nông 

nghiệp. 
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- Về xã hội: Tạo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập cho doanh nghiệp, 

người dân nông thôn. 

- Về môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi; phát triển 

theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường ngày càng được chú trọng. 

II. Những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân 

2.1. Khó khăn, tồn tại 

Mặc dù trong năm ngành chăn nuôi tăng trưởng, góp phần đáng kể trong 

tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, so với kế hoạch được giao, phát 

triển chăn nuôi vẫn còn một số tồn tại sau: 

- Dịch tả lợn châu Phi bùng phát từ khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 gây 

thiệt hại đến công tác phát triển đàn vật nuôi, số lượng tổng đàn vật nuôi giảm, 

gây tâm lý lo ngại cho người chăn nuôi và công tác tái đàn. 

- Đến hiện tại tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhưng các loại mầm 

bệnh còn lưu hành với tỷ lệ tương đối cao ở ngoài môi trường và ở quần thể gia 

súc gia cầm, trong khi đó tổng đàn vật nuôi lớn. 

- Hiện tỉnh mới hoàn thành việc sắp xếp chính quyền hai cấp (cấp tỉnh và 

cấp xã), trên cơ sở sáp nhập nhiều xã, phường thành một đơn vị đơn vị hành 

chính cấp xã mới, địa bàn rất rộng, việc giám sát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, 

từ đó công tác phát hiện, xử lý, báo cáo dịch đôi lúc còn chưa kịp thời.  

- Một số xã, phường sau khi thực hiện việc sáp nhập chưa kịp bố trí lực 

lượng công chức, viên chức có chuyên môn chăn nuôi thú y nên công tác tham 

mưu, triển khai phòng chống dịch tại cơ sở còn hạn chế. 

- Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp nói chung, 

ngành chăn nuôi nói riêng đạt kết quả thấp. Nhiều doanh nghiệp chỉ đầu tư vào 

các lĩnh vực mau đem lợi nhuận như chăn nuôi lợn, gia cầm thịt. Các lĩnh vực 

khác như đầu tư trại giống gia súc, gia cầm; lĩnh vực chăn nuôi bò, lĩnh vực giết 

mổ gia súc gia cầm tập trung không có nhà đầu tư… 

III. Nguyên nhân 

1. Nguyên nhân khách quan 

- Vi rút Dịch tả lợn Châu phi có sức đề kháng và tồn lưu bên ngoài môi 

trường rất cao đặc biệt là tại các hộ chăn nuôi đã từng xảy ra bệnh, cùng với đó 

trong thời gian qua thời tiết diễn biến phức tạp (mưa nắng đan xen) làm cho sức 

đề kháng của vật nuôi suy giảm, dẫn đến phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi; 

- Sau khi hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, tuy 

nhiên đây cũng là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh phát tán lây lan và xâm 

nhiễm trên đàn vật nuôi; 

2. Nguyên nhân chủ quan 

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi số lượng hộ chăn nuôi có quy mô nông hộ 

còn nhiều; chuồng nuôi của các hộ gần nhau và bố trí gần nhà, sát đường giao 

thông; điều kiện chuồng trại chăn nuôi sơ sài, tạm bợ chưa đáp ứng điều kiện 
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chăn nuôi an toàn sinh học; một số hộ chăn nuôi chưa báo cáo kịp thời về tình 

hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi về UBND xã; 

- Ý thức của một bộ phận người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh 

chưa cao, còn trường hợp bán chạy động vật mắc bệnh hoặc vứt xác động vật 

mắc bệnh, động vật chết ra môi trường dẫn tới làm dịch bệnh lây lan ra diện 

rộng và ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân; 

- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hầu hết các xã chưa được bố 

trí kinh phí để thực hiện mua sắm hóa chất, dụng cụ, vật tư phụ vụ công tác 

phòng chống dịch dẫn tới việc triển khai các biện pháp phòng chống chưa được 

đồng bộ, thiếu hiệu quả; 

- Ở một số địa phương, sau khi sáp nhập, chưa có nhiều kinh nghiệm 

trong công tác phòng chống dịch, chưa chủ động bố trí nơi để tiêu hủy lợn, dẫn 

tới công tác tiêu hủy gặp khó khăn. Cán bộ theo dõi dịch chưa kịp thời phát hiện 

dịch, triển khai công tác báo cáo và tham mưu biện pháp chống dịch. 

IV. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2025 

1. Công tác chăn nuôi 

-  Thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, 

Khuyến khích chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; Phát triển 

chăn nuôi an toàn, hiệu quả, bền vững. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác dự báo, 

thông tin thị trường; tăng cường chủ động và nghiên cứu các giải pháp khơi 

thông thị trường nhằm vào một số sản phẩm chăn nuôi chủ lực, có tiềm năng 

xuất khẩu: thịt heo, thịt gà, trứng vịt, sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Thực hiện hướng dẫn các điều kiện tái đàn lợn sau thời gian có dịch 

bệnh Dịch tả lợn Châu phi  và Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học 

cho cơ sở chăn nuôi. 

- Tổ chức tập huấn quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch Chương trình công tác 

năm đã được phê duyệt và các nhiệm vụ phát sinh được giao đột xuất của cấp 

trên. 

2. Công tác Thú y 

- Trong 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục tiếp tục tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành hoặc trình UBND tỉnh ban hành các văn bản để 

chỉ đạo, hướng dẫn các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai các giải pháp về 

phòng chống dịch bệnh trên động vật; 

- Triển khai thực hiện các lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh cho đàn 

vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với các xã, phường, đặc khu triển khai một số nhiệm vụ như:  

+ Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, triển khai đồng 

bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng chống theo quy định (đặc biệt là 

ở các địa phương đang phát sinh dịch bệnh), nhằm khống chế và dập tắt các ổ 

dịch, không để kéo dài làm thiệt hại đến kinh tế của người chăn nuôi. 
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+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm phòng vắc xin 

đợt 2 năm 2025 theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Trung ương và của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

- Thực hiện công tác lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm, 

LMLM gia súc tại các Quyết định, Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt. 

3. Công tác hành chính 

- Tham gia phối hợp, triển khai công tác phòng, chống dịch động vật trên 

địa bàn tỉnh.  

- Tham gia Đoàn kiểm tra đánh giá công tác triển khai Kế hoạch phòng 

chống dịch bệnh tại các xã, phường, đặc khu (Khi có yêu cầu). 

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp (khi có chỉ đạo 

của cấp trên) và các nhiệm vụ liên quan đến quyền lợi công chức, viên chức và 

người lao động của đơn vị. 

- Thực hiện cấp phát vắc xin, hóa chất phục vụ công tác chống bệnh trên 

địa bàn tỉnh. 

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Phòng Kế hoạch, Tài chính; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các Phòng, trạm thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-THNNMinh               

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 
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